
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Thời gian thi:
 Ca 1: 7h30 - 8h30 Ca 2: 8h30 - 9h30
Ca 3: 9h30 - 10h30 Ca 4: 10h30 - 11h30

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP NHÓM CA THI GHI CHÚ
1 Bùi Bảo Châu 10/8/1991 TN09DB1 T9D1 1
2 Dương Thị Phương Dung 10/12/1991 TN09DB1 T9D1 1
3 Hồ Ngọc Thùy Dương 22/10/91 TN09DB1 T9D1 1
4 Đỗ Huỳnh Kiều Giang 1/5/1991 TN09DB1 T9D1 1
5 Lê Thị Minh Hải 14/11/91 TN09DB1 T9D1 1
6 Võ Thị Mỹ Hạnh 4/2/1991 TN09DB1 T9D1 1
7 Nguyễn Thị Ngọc Hân 8/11/1991 TN09DB1 T9D1 1
8 Lê Thị Minh Hiền 10/2/1991 TN09DB1 T9D1 1
9 Dương Thị Huệ 16/06/91 TN09DB1 T9D1 1

10 Vũ Thị Diễm Hương 4/3/1991 TN09DB1 T9D1 1
11 Trương Bửu Lệ 26/02/91 TN09DB1 T9D1 1
12 Đặng Tố Lộc 14/05/91 TN09DB1 T9D1 1
13 Đỗ Thị Tuyết Mai 7/2/1991 TN09DB1 T9D1 1
14 Nguyễn Thị Diệu Minh 25/04/91 TN09DB1 T9D1 1
15 Vũ Thị Kim Ngân 27/10/91 TN09DB1 T9D1 1
16 Nguyễn Duy Nghĩa 5/8/1991 TN09DB1 T9D1 1
17 Trần ái Nghĩa 17/04/91 TN09DB1 T9D1 1
18 Đỗ Dương Như Ngọc 10/4/1991 TN09DB1 T9D1 1
19 Lê Kim Ngọc 3/7/1991 TN09DB1 T9D1 1
20 Huỳnh Tấn Phước 23/12/91 TN09DB1 T9D1 1
21 Hoàng Ngọc Thanh Phương 25/01/91 TN09DB1 T9D1 1
22 Lê Nguyễn ái Phương 2/1/1991 TN09DB1 T9D1 1
23 Lê Vũ Phương 6/12/1991 TN09DB1 T9D1 1
24 Trần Thị Nguyệt Phương 26/07/91 TN09DB1 T9D1 1
25 Võ Ngọc Như Quỳnh 9/9/1991 TN09DB1 T9D1 1
26 Đào Thị Hoa Sen 15/10/91 TN09DB1 T9D1 1
27 Nguyễn Xuân Tân 9/4/1991 TN09DB1 T9D1 1
28 Nguyễn Trần Phương Thảo 25/03/90 TN09DB1 T9D1 1
29 Trịnh Thu Thảo 16/12/91 TN09DB1 T9D1 1
30 Trương Thị Thu Thảo 13/09/91 TN09DB1 T9D1 1
31 Bùi Thị Thanh Thúy 19/09/91 TN09DB1 T9D1 1
32 Nguyễn Thị Minh Thư 7/11/1991 TN09DB1 T9D1 1
33 Vũ Mạnh Tiến 24/11/91 TN09DB1 T9D1 1

DANH SÁCH THI MÔN MÔ HÌNH TÀI CHÍNH
NGÀY THI 08/01/2013

 Địa điểm thi: phòng 407, cơ sở 97 Võ Văn Tần



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP NHÓM CA THI GHI CHÚ
34 Nguyễn Vĩnh Toàn 3/3/1991 TN09DB1 T9D1 1
35 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 5/2/1991 TN09DB1 T9D1 1
36 Nguyễn Ngọc Trinh 24/11/91 TN09DB1 T9D1 1
37 Bùi Hoàng Viên Trúc 31/08/91 TN09DB1 T9D1 1
38 Huỳnh Thị Thanh Vân 2/12/1991 TN09DB1 T9D1 1
39 Hoàng Ngọc Vương 23/08/91 TN09DB1 T9D1 1
40 Nguyễn Thị Lê Vy 8/5/1991 TN09DB1 T9D1 1

1 Lê Thị Huỳnh Anh 12/9/1991 TN09DB2 T9D2 2
2 Nguyễn Thọ Bảo Anh 5/8/1991 TN09DB2 T9D2 2
3 Phan Huỳnh Vân Anh 2/11/1991 TN09DB2 T9D2 2
4 Nguyễn Châu Hoàng ánh 29/05/91 TN09DB2 T9D2 2
5 Nguyễn Thị Thùy Chi 4/5/1991 TN09DB2 T9D2 2
6 Trần Thị Lan Chi 20/10/91 TN09DB2 T9D2 2
7 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/07/91 TN09DB2 T9D2 2
8 Trần Thị Mỹ Duyên 21/09/91 TN09DB2 T9D2 2
9 Trương Thị Phương Duyên 3/8/1991 TN09DB2 T9D2 2

10 Đoàn Minh Nhật Giang 25/09/91 TN09DB2 T9D2 2
11 Lý Trần Linh Giang 1/9/1990 TN09DB2 T9D2 2
12 Lương Phi Hùng 22/05/91 TN09DB2 T9D2 2
13 Phí Thị Quỳnh Hương 24/12/91 TN09DB2 T9D2 2
14 Nguyễn Tuấn Khải 12/10/1991 TN09DB2 T9D2 2
15 Bùi Bảo Khang 16/12/91 TN09DB2 T9D2 2
16 Đinh Thùy Linh 21/04/91 TN09DB2 T9D2 2
17 Lý Thành Long 18/06/88 TN09DB2 T9D2 2
18 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1/11/1991 TN09DB2 T9D2 2
19 Liêu Ngọc Mỹ 28/02/91 TN09DB2 T9D2 2
20 Phan Thị Tuyết Nga 9/9/1991 TN09DB2 T9D2 2
21 Lê Thị Kim Ngân 12/2/1991 TN09DB2 T9D2 2
22 Huỳnh Thị Thanh Nhân 18/12/91 TN09DB2 T9D2 2
23 Đoàn Thị Hà Nhi 16/12/91 TN09DB2 T9D2 2
24 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 2/10/1991 TN09DB2 T9D2 2
25 Phạm Thế Phong 8/1/1991 TN09DB2 T9D2 2
26 Trần Thị Ngọc Phượng 23/12/91 TN09DB2 T9D2 2
27 Trần Thế Minh Quân 13/03/91 TN09DB2 T9D2 2
28 Hà Hoài Quyên 1/9/1991 TN09DB2 T9D2 2
29 Lê Anh Quỳnh 3/10/1991 TN09DB2 T9D2 2
30 Trần Lam Thái 8/6/1991 TN09DB2 T9D2 2
31 Trần Quang Thái 17/05/91 TN09DB2 T9D2 2
32 Huỳnh Thị Mai Thảo 10/8/1991 TN09DB2 T9D2 2
33 Võ Ngọc Phương Thảo 9/10/1991 TN09DB2 T9D2 2
34 Bùi Thị Minh Thu 26/08/91 TN09DB2 T9D2 2
35 Phạm Thị Anh Thư 19/12/91 TN09DB2 T9D2 2
36 Trần Thị Anh Thư 12/1/1991 TN09DB2 T9D2 2
37 Trương Thụy Anh Thư 18/05/91 TN09DB2 T9D2 2
38 Nguyễn Hoàng Tiên 30/07/91 TN09DB2 T9D2 2



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP NHÓM CA THI GHI CHÚ
39 Liễu Ngọc Trân 15/02/91 TN09DB2 T9D2 2
40 Nguyễn Minh Triết 8/5/1991 TN09DB2 T9D2 2

1 Nguyễn Xuân Trình 3/8/1990 TN09DB2 T9D2 3
2 Lê Thị Thanh Trúc 27/05/91 TN09DB2 T9D2 3
3 Nguyễn Lê Hàn Uyên 1/6/1991 TN09DB2 T9D2 3
4 Nguyễn Thị Dạ Uyên 24/12/90 TN09DB2 T9D2 3
5 Trần Thị Kim Anh 2/1/1991 TN09DB3 T9D3 3
6 Phạm P Thị Nguyệt ánh 13/01/91 TN09DB3 T9D3 3
7 Trương Tấn Bửu 9/1/1991 TN09DB3 T9D3 3
8 Trần Thị Mỹ Dung 3/3/1991 TN09DB3 T9D3 3
9 Nguyễn Trang Phúc Duyên 10/8/1991 TN09DB3 T9D3 3

10 Võ Khánh Giao 24/05/90 TN09DB3 T9D3 3
11 Nguyễn Viết Hải 5/3/1991 TN09DB3 T9D3 3
12 Nguyễn Thị Thúy Hằng 6/5/1991 TN09DB3 T9D3 3
13 Đỗ Thị Hiền 16/06/91 TN09DB3 T9D3 3
14 Hồ Thị Mỹ Hoa 1/10/1991 TN09DB3 T9D3 3
15 Nguyễn Thị Hồng 23/08/91 TN09DB3 T9D3 3
16 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 19/01/91 TN09DB3 T9D3 3
17 Nguyễn Thị Thu Huyền 19/08/91 TN09DB3 T9D3 3
18 Lê Thị Minh Hương 11/3/1991 TN09DB3 T9D3 3
19 Lê Tường Khanh 7/9/1991 TN09DB3 T9D3 3
20 Huỳnh Lý Thiên Kim 29/01/91 TN09DB3 T9D3 3
21 Lê Minh Trúc Linh 20/09/90 TN09DB3 T9D3 3
22 Nguyễn Trang ánh Mai 15/12/91 TN09DB3 T9D3 3
23 Trương Thị Thanh Nga 13/10/91 TN09DB3 T9D3 3
24 Nguyễn Thái Như Nguyên 1/2/1991 TN09DB3 T9D3 3
25 Lê Hoàng Anh Nhật 26/10/91 TN09DB3 T9D3 3
26 Trần Thanh Phong 27/01/91 TN09DB3 T9D3 3
27 Phan Trường Phúc 26/10/91 TN09DB3 T9D3 3
28 Lê Thị Hạnh Phương 6/8/1991 TN09DB3 T9D3 3
29 Nguyễn Trần Nhật Phương 28/10/91 TN09DB3 T9D3 3
30 Phạm Ngọc Trúc Phương 31/12/91 TN09DB3 T9D3 3
31 Phan Thị Mai Phương 11/1/1991 TN09DB3 T9D3 3
32 Võ Thị Yến Phương 28/10/91 TN09DB3 T9D3 3
33 Hầu Thị Thu Phượng 20/05/91 TN09DB3 T9D3 3
34 Nguyễn Như Quỳnh 25/07/91 TN09DB3 T9D3 3
35 Nguyễn Thúy Quỳnh 19/01/91 TN09DB3 T9D3 3
36 Phạm Thị Như Quỳnh 21/09/91 TN09DB3 T9D3 3
37 Nguyễn Hồng Thủy Tiên 17/12/91 TN09DB3 T9D3 3
38 Bùi Xuân Toàn 21/09/91 TN09DB3 T9D3 3
39 Trần Ngọc Thiên Trang 15/09/91 TN09DB3 T9D3 3
40 Trần Thị Thùy Trang 16/04/91 TN09DB3 T9D3 3

1 Đỗ Ngọc Phương Trúc 28/06/91 TN09DB3 T9D3 4
2 Nguyễn Thanh Tùng 13/12/91 TN09DB3 T9D3 4
3 Huỳnh Tấn Việt 30/05/91 TN09DB3 T9D3 4


